
BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /BYT-KHTC Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2026 
V/v đôn đốc thực hiện báo cáo và 

duyệt báo cáo trên phần mềm Tổng 

kiểm kê tài sản công. 

 

Kính gửi:  Các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập  

thuộc pham vi quản lý của Bộ Y tế 

 Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-BYT ngày 12/8/2024 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổng kiểm kê tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Y tế và Kế hoạch số 1599/KH-BYT ngày 07/11/2025 của Bộ Y tế về việc triển 

khai Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng 

do nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

 Thực hiện công văn số 18607/BTC-QLCS ngày 30/11/2025 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h00 

ngày 01/01/2026 và Công văn số 20569/BTC-QLCS ngày 31/12/2025 của Bộ Tài 

chính về việc công bố công cụ công nghệ thông tin và hướng dẫn bổ sung thực 

hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng 

do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026. 

 Qua theo dõi, đến thời điểm 16 giờ 00 ngày 05/02/2025, tiến độ gửi báo 

cáo, duyệt báo cáo đối với 131 đầu mối tổng kiểm kê như sau: 

STT Nội dung chậm tiến độ 
Số 

lượng 

Danh sách 

chi tiết 

1 
Số đầu mối kiểm kê đã đăng ký đối tượng báo 

cáo (tài sản cố định) 
75 Phụ lục 1 

2 
Số đầu mối kiểm kê chưa đăng ký đối tượng 

báo cáo bất kỳ loại tài sản nào 
56 Phụ lục 2 

3 
Số đầu mối kiểm kê chưa gửi báo cáo kiểm kê 

(tài sản cố định) 
13 Phụ lục 3 

4 
Số đầu mối kiểm kê đã gửi báo cáo kiểm kê (tài 

sản cố định) 
38 Phụ lục 4 

5 
Số đầu mối kiểm kê đã được duyệt báo cáo tổng 

kiểm kê (tài sản cố định) 
8 Phụ lục 4 

6 
Số đầu mối kiểm kê chưa được duyệt báo cáo 

kiểm kê (tài sản cố định) 
16 Phụ lục 4 

7 
Số đầu mối kiểm kê bị từ chối báo cáo tổng 

kiểm kê (tài sản cố định) 
14 Phụ lục 4 
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 Để đảm bảo thời gian, đúng tiến độ theo yêu cầu của kế hoạch tổng kiểm 

kê, Bộ Y tế đề nghị: 

-  Đơn vị thực hiện tổng kiểm kê khẩn trương đăng ký đối tương báo cáo 

kiểm kê và hoàn thành việc đăng tải báo cáo kiểm kê tài sản công lên hệ thống 

phần mềm tổng kiểm kê xong trước 12 giờ 00 ngày 25/2/2025 để Bộ Y tế rà soát, 

tổng hợp báo cáo theo quy định.  

-  Đối với các đơn vị là đầu mối tổng kiêm kê có đơn vị trực thuộc khẩn 

trương rà soát, duyệt báo cáo đã gửi của các đơn vị trực thuộc xong trước 12 giờ 

00 ngày 25/2/2025. 

 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng 

Bộ Y tế về tiến độ, tính chính xác, đầy đủ và chất lượng báo cáo kết quả Tổng kiểm 

kê theo Kế hoạch số 1599/KH-BYT ngày 07/11/2025 của Bộ Y tế, kịp thời báo cáo 

Bộ Y tế những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. 

 (Xin gửi đính kèm 02 công văn của Bộ Tài chính: Công văn số 18607/BTC-

QLCS ngày 30/11/2025 và công văn số 20569/BTC-QLCS ngày 31/12/2025) 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục QLCS - BTC; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  
 

 

 

 
Nguyễn Tường Sơn 

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KIỂM KÊ 
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PHỤ LỤC 1  

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI KIỂM KÊ ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO 

 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị 
Tổng số 

tài sản 
Trạng thái 

1 023002 Bệnh viện Bạch Mai 0 Chưa gửi 

2 023004 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần 

Thơ 
0 Từ chối 

3 023005 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới 
0 Chưa gửi 

4 023007001 
Trường Cao đẳng Y tế và thiết bị Việt 

Đức 
519 Đã gửi 

5 023009001 Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E 1181 Đã duyệt 

6 023010 Bệnh viện Thống Nhất 3419 Đã duyệt 

7 023012 
Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức 

năng Trung ương 
0 Chưa gửi 

8 023014 Bệnh viện C Đà Nẵng 0 Chưa gửi 

9 023015 Bệnh Viện mắt Trung ương 0 Chưa gửi 

10 023016 Bệnh viện Nhi Trung ương 0 Chưa gửi 

11 023017 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 1232 Đã duyệt 

12 023019001 Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư 1 Đã gửi 

13 023021 Bệnh viện Lão khoa Trung ương 0 Từ chối 

14 023022 
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

thành phố Hồ Chí Minh 
0 Chưa gửi 

15 023023 
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

Hà Nội 
0 Chưa gửi 

16 023024 Bệnh viện nội tiết Trung ương 0 Chưa gửi 

17 023025 Bệnh viện Châm cứu Trung ương 0 Chưa gửi 

18 023026 Bệnh Viện Y học cổ truyền Trung ương 0 Chưa gửi 

19 023027 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 0 Chưa gửi 

20 023028 Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 1051 Đã gửi 

21 023033 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 

Quỳnh Lập 
0 Chưa gửi 

22 023034 
Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 

Quy Hoà 
0 Chưa gửi 

23 023101 
Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 

phẩm quốc gia 
0 Chưa gửi 

24 023102 Viện Huyết học truyền máu Trung ương 0 Chưa gửi 

25 023103 Viện Kiểm Nghiệm thuốc Trung ương 0 Chưa gửi 

26 023110 
Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh 

phẩm y tế 
0 Chưa gửi 

27 023111 
Viện Sốt rét ký sinh trùng Côn trùng 

Trung ương 
0 Từ chối 

28 023113 
Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy 

Nhơn 
0 Chưa gửi 

29 023114 Viện Pasteur Nha Trang 0 Chưa gửi 

30 023118 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 0 Chưa gửi 

31 023119 
Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ 

Chí Minh 
1252 Từ chối 

32 023124001 Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 404 Đã gửi 
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33 023126001 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 0 Chưa gửi 

34 023126002 Trung tâm Hợp tác và phát triển đào tạo 0 Chưa gửi 

35 023126003 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 0 Chưa gửi 

36 023129 
Trường Cao đẳng Dược Trung ương - 

Hải Dương 
1529 Đã duyệt 

37 023130001 
Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần 

Thơ 
0 Đã gửi 

38 023131001 
Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố 

Hồ Chí Minh 
0 Chưa gửi 

39 023131002 
Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo 

nhu cầu xã hội 
0 Chưa gửi 

40 023131003 
Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược 

Sài Gòn 
81 Chưa gửi 

41 023132001 Bệnh viện Tuệ Tĩnh 370 Đã gửi 

42 023133 
Trường Đại hoc kỹ thuật Y Dược Đà 

Nẵng 
2569 Từ chối 

43 023134001 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 10374 Đã gửi 

44 023134002 
Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế 

công cộng 
0 Đã gửi 

45 023134004 Trung tâm Dược lý lâm sàng 44 Đã gửi 

46 023134005 Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 743 Đã gửi 

47 023134007 
Phân hiệu Trường Đại học y Hà Nội tại 

Thanh Hóa 
1942 Đã gửi 

48 023134008 
Trung tâm Đào tạo và chuyển giao công 

nghệ 
48 Đã gửi 

49 023134009 
Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét 

nghiệm y học 
172 Đã gửi 

50 023138 
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin 

và sinh phẩm y tế 
928 Đã gửi 

51 023236 Báo sức khoẻ và Đời sống 157 Từ chối 

52 023242 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

miền núi phía Bắc 
0 Chưa gửi 

53 023243 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

miền Trung 
0 Chưa gửi 

54 023244 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nguyên 
0 Chưa gửi 

55 023245 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh 
0 Chưa gửi 

56 023246 
Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nam Bộ 
84 Chưa gửi 

57 023250 
Trung tâm phục hồi chức năng người 

khuyết tật Thụy An 
307 Đã duyệt 

58 023254 

Trung tâm Điều dưỡng, phục hồi chức 

năng - Trợ giúp trẻ em và hỗ trợ người 

khuyết tật 

176 Từ chối 

59 023256 
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Cần Thơ 
374 Đã gửi 

60 023258 Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 66 Từ chối 

61 023259 
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức 

năng tâm thần Việt Trì 
0 Chưa gửi 
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62 023264 
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Quy Nhơn 
183 Đã duyệt 

63 023267 
Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức 

năng thành phố Hồ Chí Minh 
1214 Đã gửi 

64 023281 Viện Pháp y Quốc gia 582 Từ chối 

65 023289 Cục Phòng bệnh 287 Chưa gửi 

66 023369 Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế 14 Đã duyệt 

67 023907 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Kiểm kê) 0 Chưa gửi 

68 023909 Bệnh viện E (Kiểm kê) 3239 Từ chối 

69 023919 Bệnh viện K (Kiểm kê) 0 Từ chối 

70 023924 
Trường Đại học Y Dược Thái Bình 

(Kiểm kê) 
0 Chưa gửi 

71 023926 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 

(Kiểm kê) 
0 Chưa gửi 

72 023930 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (Kiểm 

kê) 
0 Từ chối 

73 023931 
Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 

(Kiểm kê) 
0 Từ chối 

74 023934 Trường Đại học Y Hà Nội (Kiểm kê) 9306 Từ chối 

75 023993 
Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép 

bộ phận cơ thể người 
88 Đã duyệt 
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PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI KIỂM KÊ CHƯA ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG BÁO CÁO 

BẤT KỲ LOẠI TÀI SẢN NÀO 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị 
Tổng số tài 

sản 

Trạng 

thái 

1 023003 Bệnh viện Chợ Rẫy 0  

2 023008002 
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Huế - Cơ sở 

2 
0  

3 023008003 Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và Quốc tế 0  

4 023011 Bệnh viện Hữu Nghị 0  

5 023018 Bệnh viện Phụ sản Trung ương 0  

6 023020 Bệnh viện Da liễu Trung ương 0  

7 023031 Bệnh viện 71 Trung ương 0  

8 023032 Bệnh viện Phổi Trung ương 0  

9 023104001 Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Miền Trung 0  

10 023105 Viện Y học Biển 0  

11 023106 Viện Dinh Dưỡng 0  

12 023107001 
Trung tâm nghiên cứu trồng và chế biến cây 

thuốc Hà Nội 
0  

13 023107004 
Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ 

Chí Minh 
0  

14 023107005 
Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ 

Dược liệu 
0  

15 023107006 
Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung 

Bộ 
0  

16 023107007 Trung tâm Nghiên cứu dược liệu Sa Pa 0  

17 023108 Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 0  

18 023109 Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 0  

19 023115 Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế 0  

20 023116 
Viện Sốt rét Ký sinh trùng -  Côn trùng 

Thành phố Hồ Chí Minh 
0  

21 023117 Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh 0  

22 023121 Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế 0  

23 023127 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 0  

24 023128001 
Bệnh viện Trường đại học kỹ thuật y tế Hải 

Dương 
0  

25 023135001 Trung tâm xét nghiệm 0  

26 023135002 Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch 0  

27 023136 Trường Đại học Dược Hà Nội 0  

28 023139 
Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ 

Trung ương 
0  

29 023228 Văn phòng Bộ Y tế 0  

30 023238 Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 0  

31 023239 Viện Chiến lược và chính sách y tế 0  

32 023240 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái 

Nguyên 
0  

33 023248 Viện pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa 0  

34 023251 
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Đà Nẵng 
0  

35 023252001 Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông 0  
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36 023253 Cục Bảo trợ xã hội 0  

37 023255 
Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức 

năng Hà Nội 
0  

38 023260001 
Trung tâm Đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp 

dược, mỹ phẩm 
0  

39 023261 Cục An toàn thực phẩm 0  

40 023262 Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo 0  

41 023265 Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 0  

42 023266 Cục Quản lý khám, chữa bệnh 0  

43 023268001 
Trung tâm Nghiên cứu,  Thông tin và Dữ 

liệu 
0  

44 023280 Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia 0  

45 023283 
Trung tâm Mua sắm tập trung Thuốc Quốc 

gia 
0  

46 023285 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 0  

47 023368 
Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng 

công trình y tế 
0  

48 023807 Viện Dược liệu (Kiểm kê) 0  

49 023904 Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Kiểm kê) 0  

50 023908 Bệnh viện Trung ương Huế (Kiểm kê) 0  

51 023928 
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

(Kiểm kê) 
0  

52 023932 
Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 

(Kiểm kê) 
0  

53 023935 Trường Đại học Y tế công cộng (Kiểm kê) 0  

54 023952 Cục Bà mẹ trẻ em (Kiểm kê) 0  

55 023960 Cục Quản lý dược (Kiểm kê) 0  

56 023962 
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Kiểm 

kê) 
0  
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI KIỂM KÊ 

CHƯA GỬI BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị 
Tổng số tài 

sản 
Trạng thái 

1 023002 Bệnh viện Bạch Mai 0 Chưa gửi 

2 
023005 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba 

Đồng Hới 
0 Chưa gửi 

3 
023012 

Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng 

Trung ương 
0 Chưa gửi 

4 023014 Bệnh viện C Đà Nẵng 0 Chưa gửi 

5 023015 Bệnh Viện mắt Trung ương 0 Chưa gửi 

6 023016 Bệnh viện Nhi Trung ương 0 Chưa gửi 

7 023017 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương 0 Chưa gửi 

8 
023022 

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương 

thành phố Hồ Chí Minh 
0 Chưa gửi 

9 
023023 

Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà 

Nội 
0 Chưa gửi 

10 023025 Bệnh viện Châm cứu Trung ương 0 Chưa gửi 

11 023026 Bệnh Viện Y học cổ truyền Trung ương 0 Chưa gửi 

12 023027 Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 0 Chưa gửi 

13 
023033 

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 

Quỳnh Lập 
0 Chưa gửi 

14 
023034 

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương 

Quy Hoà 
0 Chưa gửi 

15 
023101 

Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực 

phẩm quốc gia 
0 Chưa gửi 

16 023102 Viện Huyết học truyền máu Trung ương 0 Chưa gửi 

17 023103 Viện Kiểm Nghiệm thuốc Trung ương 0 Chưa gửi 

18 
023110 

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh 

phẩm y tế 
0 Chưa gửi 

19 
023113 

Viện sốt rét ký sinh trùng côn trùng Quy 

Nhơn 
0 Chưa gửi 

20 023114 Viện Pasteur Nha Trang 0 Chưa gửi 

21 023118 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 0 Chưa gửi 

22 023124001 Bệnh viện Đại học Y Thái Bình 0 Chưa gửi 

23 023126001 Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng 0 Chưa gửi 

24 023126002 Trung tâm Hợp tác và phát triển đào tạo 0 Chưa gửi 

25 023126003 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 0 Chưa gửi 

26 
023131001 

Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh 
0 Chưa gửi 

27 
023131002 

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu 

cầu xã hội 
0 Chưa gửi 

28 
023131003 

Trung tâm Khoa học - Công nghệ Dược Sài 

Gòn 
81 Chưa gửi 

29 
023242 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền 

núi phía Bắc 
0 Chưa gửi 

30 
023243 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền 

Trung 
0 Chưa gửi 
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31 
023244 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nguyên 
0 Chưa gửi 

32 
023245 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực thành 

phố Hồ Chí Minh 
0 Chưa gửi 

33 
023246 

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây 

Nam Bộ 
84 Chưa gửi 

34 
023259 

Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng 

tâm thần Việt Trì 
0 Chưa gửi 

35 023907 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Kiểm kê) 0 Chưa gửi 

36 
023924 

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (Kiểm 

kê) 
0 Chưa gửi 

37 023926 
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng (Kiểm 

kê) 
0 Chưa gửi 
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PHỤ LỤC 4 

DANH SÁCH CÁC ĐẦU MỐI KIỂM KÊ 

ĐÃ GỬI BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

 

STT Mã đơn vị Tên đơn vị 

Tổng 

số tài 

sản 

Trạng 

thái 
Ghi chú 

A Danh sách các đầu mối kiểm kê đã được duyệt báo cáo kiểm kê tái sản công 

1 023129 

Trường Cao đẳng 

Dược Trung ương - 

Hải Dương 

1529 Đã duyệt 
Bộ Y tế duyệt ngày 

09/01/2026 

2 023264 

Bệnh viện Chỉnh 

hình và Phục hồi 

chức năng Quy Nhơn 

183 Đã duyệt 
Bộ Y tế duyệt ngày 

10/01/2026 

3 023369 
Cục Hạ tầng và Thiết 

bị y tế 
14 Đã duyệt 

Đã duyệt ngày 

26/01/2026 

4 023009001 
Trung tâm tim mạch - 

Bệnh viện E 
1181 Đã duyệt 

Bệnh Viện E đã duyệt 

báo cáo 

5 023010 
Bệnh viện Thống 

Nhất 
3419 Đã duyệt 

Bộ Y tế duyệt ngày 

02/2/2026 

6 023250 

Trung tâm phục hồi 

chức năng người 

khuyết tật Thụy An 

307 Đã duyệt 
Bộ Y tế duyệt ngày 

02/02/2026 

7 023017 
Bệnh viện Tai Mũi 

Họng Trung ương 

1232 

 
Đã duyệt 

Bộ Y tế duyệt ngày 

03/02/2026 

8 023993 

Trung tâm Điều phối 

Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người 

88 

 
Đã duyệt 

Bộ Y tế duyệt ngày 

04/02/2026 

B 
Danh sách các đầu mối kiểm kê đã gửi báo cáo kiểm kê tài sản công nhưng chưa 

được duyệt báo cáo 

1 023007001 

Trường Cao đẳng Y 

tế và thiết bị Việt 

Đức 

519 Đã gửi 
Bệnh viện Việ Đức chưa 

duyệt báo cáo 

2 023019001 
Viện Nghiên cứu 

phòng chống ung thư 
1 Đã gửi 

Bệnh viện K chưa duyệt 

Báo cáo 

3 023028 
Bệnh viện tâm thần 

Trung ương 1 
1051 Đã gửi 

Bộ Y tế đang kiểm tra, rà 

soát nội dung báo cáo 

4 023124001 
Bệnh viện Đại học Y 

Thái Bình 
404 Đã gửi 

Bộ Y tế đang kiểm tra, rà 

soát nội dung báo cáo 

5 023130001 

Bệnh viện Trường 

Đại học Y dược Cần 

Thơ 

0 Đã gửi 
Báo cáo không có dữ liệu 

tài sản 

6 023132001 Bệnh viện Tuệ Tĩnh 370 Đã gửi 

Học viện Y  Dược học cổ 

truyền Việt Nam chưa 

duyệt báo cáo 

7 023134001 
Bệnh viện Đại học Y 

Hà Nội 
10374 Đã gửi 

Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 

8 023134002 

Viện Đào tạo Y học 

dự phòng và Y tế 

công cộng 

0 Đã gửi 
Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 
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9 023134004 
Trung tâm Dược lý 

lâm sàng 
44 Đã gửi 

Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 

10 023134005 
Viện Đào tạo Răng 

Hàm Mặt 
743 Đã gửi 

Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 

11 023134007 

Phân hiệu Trường 

Đại học y Hà Nội tại 

Thanh Hóa 

1942 Đã gửi 
Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 

12 023134008 

Trung tâm Đào tạo và 

chuyển giao công 

nghệ 

48 Đã gửi 
Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 

13 023134009 

Trung tâm Kiểm 

chuẩn chất lượng xét 

nghiệm y học 

172 Đã gửi 
Trường Đại học Y Hà 

Nội chưa duyệt báo cáo 

14 023138 

Trung tâm nghiên 

cứu, sản xuất vắc xin 

và sinh phẩm y tế 

928 

Đã gửi 
Bộ Y tế đang kiểm tra, rà 

soát nội dung báo cáo 

15 023256 

Bệnh viện Chỉnh 

hình và Phục hồi 

chức năng Cần Thơ 

374 

Đã gửi 
Bộ Y tế đang kiểm tra, rà 

soát nội dung báo cáo 

16 023267 

Bệnh viện Chỉnh 

hình và phục hồi 

chức năng thành phố 

Hồ Chí Minh 

1214 

Đã gửi 

Bộ Y tế đang kiểm tra, rà 

soát nội dung báo cáo 

C Danh sách các đầu mối kiểm kê bị từ chối báo cáo 

1 023004 
Bệnh viện Đa khoa 

Trung ương Cần Thơ 
0 Từ chối 

Báo có không có  

dữ liệu tài sản 

2 023021 
Bệnh viện Lão khoa 

Trung ương 
0 Từ chối 

Báo có không có  

dữ liệu tài sản 

3 023111 

Viện Sốt rét ký sinh 

trùng Côn trùng 

Trung ương 

0 Từ chối 
Báo có không có  

dữ liệu tài sản 

4 023119 

Viện Kiểm nghiệm 

thuốc thành phố Hồ 

Chí Minh 

1252 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 

5 023133 

Trường Đại hoc kỹ 

thuật Y Dược Đà 

Nẵng 

2569 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 

6 023236 
Báo sức khoẻ và Đời 

sống 
157 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 
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7 023254 

Trung tâm Điều 

dưỡng, phục hồi chức 

năng - Trợ giúp trẻ 

em và hỗ trợ người 

khuyết tật 

176 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 

8 023258 
Quỹ Bảo trợ trẻ em 

Việt Nam 
66 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 

9 023281 
Viện Pháp y Quốc 

gia 
582 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 

10 023909 
Bệnh viện E (Kiểm 

kê) 
3239 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 

11 023919 
Bệnh viện K (Kiểm 

kê) 
0 Từ chối 

Báo có không có  

dữ liệu tài sản 

12 023930 

Trường Đại học Y 

Dược Cần Thơ 

(Kiểm kê) 

0 Từ chối 
Báo có không có  

dữ liệu tài sản 

13 023931 

Đại học Y Dược 

thành phố Hồ Chí 

Minh (Kiểm kê) 

0 Từ chối 
Báo có không có  

dữ liệu tài sản 

14 023934 
Trường Đại học Y Hà 

Nội (Kiểm kê) 
9306 Từ chối 

Thông tin tài sản chưa 

đầy đủ, hạch toán một số 

tài sản chưa đúng quy 

định, đầu mối kiểm kê 

đang xác minh thông tin 

tài sản 
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